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 Ó   Ắ  

Nghiên       nh gi    t        t  ảnh h  ng   n n ng    t  inh  ản    n ng    t  inh  ản       n l n hạt nh n 

  n          o   hi   n  i tại T ạ  nghiên         h t t i n gi ng l n hạt nh n T   Điệ  th    T  ng t   

Nghiên     l n Thụ   h  ng t  n    0     n n    0  . Đ nh gi  t ên  00 n i   n        i  00         80 

nái  o   hi     i  0       t  l       n l   4. Đ n l n hạt nh n   n          o   hi      n ng    t  inh  ản   o  

     h  tiê   inh l   inh  ản     h i gi ng   i  h    h ng      ngh   th ng  ê.   n n i   n          o   hi   l n 

l  t    t  i    l                     00 ng        on     inh   ng   l     0            on      on   i       l  

                on   h i l  ng   i       l   0        0     g      on   i     n i n   l           28,70 con. 

N ng    t  inh  ản     h i gi ng   n          o   hi             h  ng t ng t  l       n l        0 0    th   

nh t tại l          o nh t tại l   4.     t  gi ng  h ng ảnh h  ng   n      h  tiê  nghiên    .     t  l      

 h ng ảnh h  ng   n tỷ lệ     inh   ng    th i gi n   i     nh ng ảnh h  ng   t     ệt   n      h  tiê  nghiên 

      n lại.     t       ụ  h ng ảnh h  ng   n tỷ lệ     inh   ng  th i gi n   i         h i l  ng     inh 

  ng/con  ảnh h  ng     ệt   n tỷ lệ   i        ảnh h  ng   t     ệt      h  tiê    n lại.  

 ừ k ó :                   ,                 ,             ,              .  

ABSTRACT 

Reproductive performance of nuclear herds Landrace and Yorkshire and its affecting factors  

This research was conducted from 2017 to 2019 to evaluate the reproductive performance and its affecting 
factors of nuclear herds Landrace and Yorkshire in Tam Diep nuclear breeding swine research and 
development station, part of Thuy Phuong pig research, and development center. There were 100 Landrace 
sows with 400 litters, 80 Yorkshire sows with 80 litters, from the first to the fourth litter involved in the 
research. The nuclear herds' Landrace and Yorkshire had high reproductive performance with no statisti cally 
significant difference in reproductive physiological criteria between the two breeds. The age at first service of 
Landrace and Yorkshire were 351.99 and 352 days, the total number born alive were 13.03 and 12.93 piglets, 
the total number weaning were 12.41 and 12.39 piglets, the total weaning weight were 80.32 and 80.43 
kg/litter, and the sow indexes were 28.63 and 28.70 piglets/sow/year. In both breeds, reproductive traits had 
oriental increasing from the first to the fourth litter (P<0.05), which was the lowest at the first litter and 
reached the highest at the fourth litter. Besides, the breed factor did not affect all interesting traits in this 
study. The litter did not affect the survival rate and age at the weaning factor affected the rest of the  
interesting traits in this study. The seasonal factor did not affect the survival rate, age of weaning, and 
neonatal weight per child but significantly affected to weaning rate and other traits.  
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